


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
      Phòng Quản lý Đào tạo

* Thời gian học: Sáng từ 08h00 đến 10h30/12/12/12, chiều từ 13h30 đến 16h00

TT Tên môn STC Khoa HT ôn tập Phòng học Thời gian học 
Hình thức 

thi
Ngày thi Giờ thi

Phòng 

thi

I.

1
Kinh tế chính trị Mác Lê Nin 

(CT4)
2 Kinh tế 5 buổi 857-359-3841 Chiều thứ 4 (16/12, 23/12, 30/12, 6/01, 13/01) Thi cuối kỳ

2
Kinh tế chính trị Mác Lê Nin 

(ST2)
2 Kinh tế 5 buổi 548-747-3644 Sáng thứ 2 (14/12, 21/12, 28/12, 4/01, 11/01) Thi cuối kỳ

3 Tin 1 (TT6) 2 Tin 5 buổi 672-253-1424 Tối thứ 6 (11/12, 18/12, 25/12, 8/01, 15/01) Thi cuối kỳ

4 Tin 2 (2) 2 Tin 5 buổi 968-694-1827 Chiều thứ 6 (11/12, 18/12, 25/12, 8/01, 15/01) Thi cuối kỳ

5
Chủ nghĩa xã hội khoa học 

(CT2)
2 Triết 5 buổi 478-474-3922 Chiều thứ 2 (14/12, 21/12, 28/12, 4/01, 11/01) Thi cuối kỳ

6
Chủ nghĩa xã hội khoa học 

(CT3)
2 Triết 5 buổi 480-760-4235 Chiều thứ 3 (15/12, 22/12, 29/12, 5/01, 12/01) Thi cuối kỳ

7
Lịch sử Đảng Cộng sản VN 

(CT2)
2 Triết 5 buổi 563-735-0436 Chiều thứ 2 (14/12, 21/12, 28/12, 4/01, 11/01) Thi cuối kỳ

8
Lịch sử Đảng Cộng sản VN 

(ST5)
2 Triết 5 buổi 350-464-6944 Sáng thứ 5 (17/12, 24/12, 31/12, 7/01, 14/01) Thi cuối kỳ

9 Tư tưởng Hồ Chí Minh (CT2) 2 Triết 5 buổi 868-540-1208 Chiều thứ 2 (14/12, 21/12, 28/12, 4/01, 11/01) Thi cuối kỳ

10 Tư tưởng Hồ Chí Minh (ST3) 2 Triết 5 buổi 697-115-7278 Sáng thứ 3 (15/12, 22/12, 29/12, 5/01, 12/01) Thi cuối kỳ

11 Triết học (CT3) 2 Triết 5 buổi 427-155-6500 Chiều thứ 3 (15/12, 22/12, 29/12, 5/01, 12/01) Thi cuối kỳ

12 Triết học (ST5) 2 Triết 5 buổi 954-145-6233 Sáng thứ 5 (17/12, 24/12, 31/12, 7/01, 14/01) Thi cuối kỳ

II
Đối với các học phần thay đổi lịch học: Sinh viên có thể lựa chọn học ghép theo lịch học lại của K22,23 theo gợi ý hoặc bảo lưu kết quả để 
học vào học kỳ tiếp theo. Sinh viên đến phòng A110y để đăng ký lại hoặc gọi điện theo SĐT: 0903.24.09.39 để được hướng dẫn.
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Các học phần có lịch học không đổi so với kế hoạch: sinh viên đi học theo lịch đã đăng ký
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* Thời gian học: Sáng từ 08h00 đến 10h30/12/12/12, chiều từ 13h30 đến 16h00

TT Tên môn STC Khoa HT ôn tập Phòng học Thời gian học 
Hình thức 

thi
Ngày thi Giờ thi

Phòng 

thi

13 Anh 1 4 Anh A 10 buổi C201

Lớp A1.1: Các buổi tối từ 07/12 đến tối 17/12 

(trừ tối 13/12)

Lớp A1.2: Các buổi tối từ 18/12 đến tối 26/12 

(trừ tối 20/12), sáng 27/12, chiều 27/12

TNG
20/12/2020

10/01/2021

07h30

13h30

B204, 

B205

14 Anh 2 4 Anh A 10 buổi C202

Lớp A2.1: Các buổi tối từ 07/12 đến tối 17/12 

(trừ tối 13/12)

Lớp A2.2: Các buổi tối từ 18/12 đến tối 26/12 

(trừ tối 20/12), sáng 27/12, chiều 27/12

TNG
20/12/2020

10/01/2021

07h30

13h30

B204, 

B205

15 Anh 3 4 Anh A 10 buổi C206

Lớp A3.1: Tối 07/12 đến tối 17/12 (trừ tối 

13/12)

Lớp A3.2: Các buổi tối từ 28/12 tới 31/12, Các 

buổi tối từ 04/01/2021 tới 09/01/2021

TNG
20/12/2020

10/01/2021

07h30

13h30

B204, 

B205

16 Anh 4 4 Anh A 10 buổi C218

Lớp A4.1: Tối 07/12 đến tối 17/12 (trừ tối 

13/12)

Lớp A4.2: Các buổi tối từ 18/12 đến tối 26/12 

(trừ tối 20/12), sáng 27/12, chiều 27/12

Lớp A4.3: Các buổi tối từ 28/12 tới 31/12, Các 

buổi tối từ 04/01/2021 tới 09/01/2021

TNG
20/12/2020

10/01/2021

07h30

13h30

B204, 

B205

17 Dẫn luận ngôn ngữ học (2) 2 Anh CN Chưa tổ chức Tự luận 13/12/2020 07h30 B104

18 Nghe, Nói, Đọc, Viết 1.1 4 Anh CN 10 buổi C203
Các buổi tối từ 17/12 tới 26/12 (trừ tối 20/12) 

và sáng 27/12

TNM+ TL + 

VD
27/12/2020 07h30 B203

19 Nghe, Nói, Đọc, Viết 1.2 4 Anh CN 10 buổi C203
Các buổi tối từ 17/12 tới 26/12 (trừ tối 20/12) 

và sáng 27/12

TNM+ TL + 

VD
27/12/2020 07h30 B203

20 Tiếng Việt thực hành 2 Anh CN Chưa tổ chức

21 Cơ học ứng dụng 1 2 Cơ điện tử 5 buổi C208 Các buổi tối từ 26/12 đến 31/12 (trừ tối 27/12) Tự luận 10/01/2021 07h30 B104

22 Đại số 2 Cơ điện tử 3 buổi C205 Các buổi tối từ 07/12 đến 09/12 Tự luận 13/12/2020 13h30 B104

23
Đặc điểm công nghệ kỹ thuật ô 

tô hiện đại
2 Cơ điện tử 3 buổi C209 Các buổi tối từ 17/12 đến 19/12 Tự luận 27/12/2020 07h30 B104

24 Hình họa, VKT 1 (Cơ) 2 Cơ điện tử 3 buổi C205 Các buổi tối từ 14/12 đến 16/12 Tự luận 20/12/2020 09h30 B104

25 Kết cấu ô tô 1 2 Cơ điện tử 3 buổi C209 Các buổi tối từ 21/12 đến 23/12 Tự luận 10/01/2021 15h30 B104

26 Vật lý đại cương 2 Cơ điện tử Chưa tổ chức
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* Thời gian học: Sáng từ 08h00 đến 10h30/12/12/12, chiều từ 13h30 đến 16h00

TT Tên môn STC Khoa HT ôn tập Phòng học Thời gian học 
Hình thức 

thi
Ngày thi Giờ thi

Phòng 

thi

27 Du lịch và kinh doanh du lịch 4 Du lịch 5 buổi C212 Các buổi tối từ 08/12 tới 12/12 Tự luận 20/12/2020 09h30 B104

28 Nhập môn ngành Điện 2 Điện 3 buổi C202 Các buổi tối từ 07/01/2021 đến 09/01/2021 Tự luận 10/01/2021 15h30 B204

29 Vật lý 1 (điện) 2 Điện Chưa tổ chức

30
Kinh tế chính trị Mác Lê Nin 

(k22,23)
2 Kinh tế 3 buổi C209 Các buổi tối từ 28/12 đến 30/12 Tự luận 10/01/2021 08h30 B105

31 Kinh tế Vi mô 2 Kinh tế 10 buổi C408 Các buổi tối từ 07/12 đến 17/12 (trừ tối 13/12) Tự luận 20/12/2020 10h30 B105

32 Kinh tế Vĩ mô 2 Kinh tế 10 buổi C408 Các buổi tối từ 07/12 đến 17/12 (trừ tối 13/12) Tự luận 20/12/2020 16h30 B105

33 Thống kê học 2 Kinh tế 10 buổi C413

Lớp Kte6.1: Các buổi tối từ 07/12 đến 17/12 

(trừ tối 13/12)

Lớp Kte6.2: Các buổi tối từ 28/12 đến 31/12 

và các buổi tối từ 04/01/2021 đến 09/01/2021

Tự luận
20/12/2020

10/01/2021

07h30

13h30

B204, 

B205

34 Luật kinh tế 1 2 Luật 5 buổi C222 Các buổi tối từ 08/12 tới 12/12 Tự luận 20/12/2020 14h30 B105

35 Lý luận nhà nước 2 Luật 3 buổi C221 Các buổi tối từ 14/12 tới 16/12 Tự luận 20/12/2020 10h30 B105

36 Giáo dục quốc phòng (4) 4 Quốc phòng 5 buổi C414 Các buổi tối từ 04/01/2021 tới 08/01/2021 Tự luận 10/01/2021 08h30 B105

37 Đồ họa máy tính 2 Tin Chưa tổ chức

38 Lập trình cấu trúc 2 Tin 3 buổi 631 944 9797 Các buổi tối từ 24/12 tới 26/12 TNG 10/01/2021 10h30 B205

39 Tin 1 (K22,23) 2 Tin 5 buổi 432 993 2098

Lớp Tin1.1: Các buổi tối từ 07/12 đến tối 11/12

Lớp Tin1.2: Các buổi tối từ 18/12 đến tối 

23/12 (trừ tối 20/12)

TNG
20/12/2020

10/01/2021

07h30

13h30

B204, 

B205

40 Tin 1 CN (Windows) 2 Tin Chưa tổ chức

41 Tin 2 CN (Excel) 4 Tin Chưa tổ chức

42 Tin 3 CN (Access) 4 Tin Chưa tổ chức

43 Toán rời rạc (4) 4 Tin Chưa tổ chức

44 Giáo dục thể chất 1 2 Thể chất 3 ngày Từ Sơn Cả ngày 20/12, 27/12, 10/01/2021 Thực hành 10/01/2021 Từ Sơn

45 Kỹ năng giao tiếp (K22,23) 2 Triết 5 buổi B406 Các buổi tối từ 26/12 tới 31/12 (trừ tối 27/12) Tự luận 10/01/2021 15h30 B205

46
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

(K22,23)
2 Triết 5 buổi B406 Các buổi tối từ 14/12 tới 18/12 Tự luận 20/12/2020 07h30 B206
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* Thời gian học: Sáng từ 08h00 đến 10h30/12/12/12, chiều từ 13h30 đến 16h00

TT Tên môn STC Khoa HT ôn tập Phòng học Thời gian học 
Hình thức 

thi
Ngày thi Giờ thi

Phòng 

thi

47 Trung - Đọc sơ cấp 1 2 Trung Nhật Chưa tổ chức

48 Trung - Đọc sơ cấp 2 2 Trung Nhật Chưa tổ chức

49 Trung - Nói sơ cấp 1 2 Trung Nhật Chưa tổ chức

50 Trung - Nói sơ cấp 2 2 Trung Nhật Chưa tổ chức

51 Trung - Nghe sơ cấp 1 2 Trung Nhật Chưa tổ chức

52 Trung - Nghe sơ cấp 2 2 Trung Nhật Chưa tổ chức

53 Trung - Viết sơ cấp 1 4 Trung Nhật Chưa tổ chức

* Ghi chú: 
 - Thời gian các ca học: Các ngày trong tuần 4 tiết/buổi (Buổi sáng: 7h30 đến 11h05, buổi chiều: 13h00 đến 16h35, buổi tối: 18h00 đến 21h35), 

                                              Chủ nhật: 5 tiết/buổi (buổi sáng: 7h30 đến 11h55, buổi chiều: 13h00 đến 17h25).

- Hình thức học: Các lớp có phòng học để dạng dãy số là lớp học online trên phần mềm Zoom (ví dụ: 432 993 2098), 

                                 Các lớp ghi Phòng học bắt đầu bằng kí tự chữ cái A, B, C là lớp học tại các giảng đường tương ứng.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

TS. LÊ ANH SẮC
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